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Thông báo về thuế bảo hiểm sức khỏe quốc gia thành phố Gamagori 

☆ Chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc gia là gì? 

Đây là chế độ mà trong đó những người tham gia bảo hiểm giúp đỡ lẫn nhau bằng cách chia sẻ phí bảo hiểm để mọi người có thể yên 

tâm khám chữa bệnh. 

☆ Về việc nộp thuế 

   Chủ hộ là người nộp thuế bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Ngay cả khi chủ hộ không tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia, nếu trong cùng 

hộ gia đình có người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia thì chủ hộ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm nộp thuế. 

☆ Về thuế 

   Thuế được tính dựa trên thu nhập năm 2025, số người được bảo hiểm và số tháng tham gia. 

★Thuế suất và hạn mức thuế (*Xin lưu ý rằng thông tin này có thể sẽ được sửa đổi tại hội đồng vào tháng 6.) 

 
Phần y tế 

Áp dụng cho đối tượng 0 

tuổi ~ 74 tuổi 

Phần hỗ trợ 

Áp dụng cho đối tượng 0 tuổi 

~ 74 tuổi 

Phần chăm sóc 

Áp dụng cho đối tượng 40 

tuổi ~ 64 tuổi 

Phần Trẻ em 

Áp dụng cho đối tượng 0 

tuổi ~ 74 tuổi 

Tỷ lệ thu nhập (Tổng thu nhập – 430.000 

yên)×8.10% 

(Tổng thu nhập – 430.000 

yên)×2.81% 

(Tổng thu nhập – 430.000 

yên)×2.27% 

(Tổng thu nhập – 430.000 

yên)×0.29% 

Tỷ lệ bình quân cho 

mỗi người được bảo 

hiểm 

26.000 yên/1 người được 

bảo hiểm 

10.000 yên/1 người được bảo 

hiểm 

10.000 yên/1 người được bảo 

hiểm 

 

1.200 yên/1 người được bảo 

hiểm 

 

Từ 18 tuổi trở lên  

Tỷ lệ bình quân cho 

mỗi người được bảo 

hiểm 

― ― ― 

Từ 18 tuổi trở lên người được 

bảo hiểm 

×100 yên 

Chia đều 

theo từng hộ gia đình 
22.000 yên/1 hộ gia đình 8.000 yên/1 hộ gia đình 6.000 yên/1 hộ gia đình 

 

800 yên/1 hộ gia đình 

Hạn mức thuế 660.000 yên 260.000yên 170.000 yên 30.000 yên 

★ Thời gian nộp thuế (hạn nộp thuế là cuối tháng của tháng có dấu ○ (hoặc ngày hôm sau nếu trùng vào ngày nghỉ)) 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  *Hộ gia đình chỉ gồm những người trong độ tuổi từ 65 đến 75 có thể được khấu trừ từ trợ cấp quốc gia (thu thuế đặc biệt).  

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 

◎ Về giảm hoặc miễn thuế 

Nếu thu nhập của hộ gia đình dưới một mức nhất định, thuế bảo hiểm sức khỏe quốc gia có thể được giảm hoặc miễn. Để 

được miễn hoặc giảm thuế, cần khai báo thu nhập của toàn bộ người tham gia bảo hiểm. 

Ngoài ra, bạn có thể được miễn thuế bảo hiểm sức khỏe quốc gia nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định như khi thất 

nghiệp hoặc khi cần điều trị dài hạn, v.v..., vì vậy hãy trao đổi với chúng tôi. 

◎ Thông tin khác 

Khi ngừng tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia vì đã tham gia bảo hiểm sức khỏe khác, v.v..., vui lòng đảm bảo thực hiện 

thủ tục trong vòng 14 ngày. 

◆Thông tin liên hệ◆ 

Bộ phận phụ trách Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc gia, Ban Bảo hiểm và trợ cấp quốc gia, Tòa thị chính thành phố 

Gamagori (℡0533-66-1172) 


